
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 1,799,733,049  

1 01/03/2013 Anh Đài - Việt kiều Úc cho tiền mặt 5,000,000         
2 02/03/2013 Hội đồng hương Quảng Nam cho tiền mặt 8,100,000         
3 07/03/2013 Anh Trần Bá Khoa cho vào tài khoản 10,000,000       
4 08/03/2013 Các cô chú Hương, Sơn, Tuyên, Tiến, Khanh - Thụy Sỹ cho vào tài khoản 4,200,000         
5  Một nhà hảo tâm cho tiền mặt 300,000            
6 13/03/2013 Lãi tiền gửi có kì hạn 13,551,598       
7 16/03/2013 Anh chị Hiệp Tàu - Sài Gòn cho tiền mặt 1,000,000         
8  Con chị Xuân Dung - Nhóm Nối Vòng Tay Lớn cho tiền mặt 2,000,000         
9  Con chị Phượng - Nhóm Nối Vòng Tay Lớn cho tiền mặt 1,000,000         

10  Anh Lưỡng - Tokyo cho tiền mặt 2,000,000         
11  Anh chị Chi, Thạch - Sài Gòn cho tiền mặt 1,000,000         
12 19/03/2013 Cô Ngọc Anh - Trường Bến Cát cho tiền mặt 1,000,000         
13 24/03/2013 Gia đình anh Thọ - Công ty Trung Việt, Bà Rịa Vũng Tàu cho tiền mặt 20,000,000       
14  Anh Danh - Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu cho tiền mặt 2,000,000         
15  Anh Bốn - Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu cho 40 USD ( TG: 20.828 VND/USD) 833,120            
16 28/03/2013 Bạn đọc báo Tuổi trẻ cho vào tài khoản 5,000,000         
17 31/03/2013 Lãi tiền gửi không kì hạn 10,134              
18  Cô Thơ - Giáo viên Hóa cho tiền mặt 1,600,000         
19  Thầy Thuận - Giáo viên Lý cho tiền mặt 400,000            
20  Tiền thu được từ dạy thêm 6,265,000         
    

Tổng Trong kỳ 85,259,852       
Tổng Cuối kỳ 1,884,992,901  

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                    
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                    

Tổng Trong kỳ
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 3,804,333,106  

1 01/03/2013 Mua thuốc bôi cho Hồng trị bệnh đậu mùa 74,000              
2  Mua thuốc uống, trái cây cho Hồng 85,000              
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3  Mua vỏ xe, ruột xe đạp, mặt 3 ổ 165,000            
4  Đổ xăng xe máy 30,000              
5  Mua 1 thùng tưới cây 64,000              
6  Mua thuốc cho Hồng 48,000              
7  Phí tiếp khách 900,000            
8  Tiền chợ 327,000            
9 02/03/2013 Tiền thuê xe chở học sinh đi họp đồng hương ở Sài Gòn 1,500,000         

10  Tiền chợ 538,000            
11  Mua kem đánh răng 513,000            
12  Mua bột giặt 742,000            
13  Mua chiếu 420,000            
14 03/03/2013 Tiền xe chở học sinh đi Sài Gòn xem ca nhạc 2,200,000         
15  Tiền nước uống đi đường 80,000              
16  Tiền ăn cho sinh viên: -                    
17    Quyết 1,000,000         
18    My 700,000            
19    Hân 700,000            
20    Nhàn 700,000            
21    Uyên 1,500,000         
22    Lành 700,000            
23    Phi 700,000            
24    Ảnh 700,000            
25    Đạt 700,000            
26    Quân 700,000            
27    Ngộ 700,000            
28    Thu 700,000            
29    Liên 1,000,000         
30  Tiền nhà cho sinh viên: -                    
31    My 400,000            
32    Hân 400,000            
33    Nhàn 400,000            
34    Uyên 400,000            
35    Đạt 400,000            
36    Sinh viên nam 3,200,000         
37    Thu 400,000            
38    Liên 400,000            
39     Linh 700,000            
40  Học phí Anh văn cho Liên, Đạt 4,200,000         
41  Tiền chợ 472,000            
42  Mua gạo 1,000,000         
43 04/03/2013 Thay 2 bình gas 780,000            
44  Rửa ảnh xây dựng trường và các hoạt động của trung tâm Hướng Dương 1,192,000         
45  Mua bao đựng máy quay phim 109,000            
46  Chi phí thầy Vinh đi công tác Sài Gòn 350,000            
47  Mua thuốc cho Hồng 38,000              
48  Đổ xăng xe máy 50,000              
49  Tiền chợ 400,000            
50 05/03/2013 Mua 2 gram giấy A4, compa 166,000            
51  Mua hạt giống rau muống, đậu đũa 45,000              



52  Tiền chợ 544,000            
53  Mua nước tương 300,000            
54 06/03/2013 Mua phần mềm diệt virus 299,000            
55  Khám bệnh cho Như 157,000            
56  Mua đầu chì, dây curoa 11,000              
57  Đổ xăng, vá xe 60,000              
58  Mua nhớt máy 350,000            
59  Tiền chợ 376,000            
60 07/03/2013 Mua tắc ke, vít, van nhựa 68,000              
61  Phí làm hồ sơ cho 5 học sinh đi Nhật 50,000,000       
62  Tiền chợ 400,000            
63  Mua dao 150,000            
64 08/03/2013 Tiền chợ 402,000            
65 09/03/2013 Mua 1 ổ điện 45,000              
66  Mua giấy nhám 30,000              
67  Tiền điện 1,973,000         
68  Tiền chợ 450,000            
69 10/03/2013 Mua 2 hộp kim bấm vở 6,000                
70  Đổ xăng xe hơi 500,000            
71  Tiền chợ 942,000            
72 11/03/2013 Mua que hàn 60,000              
73  Tiền chợ 514,000            
74  Mua 2 chai vim lau sàn 60,000              
75  Mua 4 cái chiếu 180,000            
76  Mua móc nhôm 15,000              
77  Mua 1 cây chổi chà sàn 12,000              
78  Mua 4 cái rổ nhỏ 20,000              
79  Mua dao bào, cước chà nồi, miếng nhấc nồi 71,000              
80  Mua cám cho vịt 178,000            
81 12/03/2013 Tiền chợ 450,000            
82 13/03/2013 Mua tre làm sân khấu 50,000              
83  Mua bulong, long đền 25,000              
84  Mua đá cắt bt 50,000              
85  Mua cái lược rác ở nhà bếp 30,000              
86  Rửa ảnh thẻ của học sinh lớp 12 600,000            
87  Tiền chợ 788,000            
88  Mua 12kg đường 190,000            
89 14/03/2013 Mua cây và hoa trang trí sân khấu diễn văn nghệ 778,000            
90  Tiền chợ 468,000            
91 15/03/2013 Mua sơn chì trang trí sân khấu 63,000              
92  Mua sơn màu để trang trí sân khấu( 5 hộp) 130,000            
93  Tiền điện thoại 687,000            
94  Mua keo sữa, giấy vàng để trang trí sân khấu 56,000              
95  Mua 1 cây tầm vông để làm sân khấu 50,000              
96  Mua 30 đôi dép cho học sinh 260,000            
97  Chi phí thầy Vinh đi công tác Sài Gòn 350,000            
98  Tiền chợ( chuẩn bị cho đêm diễn văn nghệ tiễn 5 học sinh du học Nhật) 1,005,000         
99 16/03/2013 Đổ xăng xe máy 70,000              

100  Mua giấy, mực để viết thư pháp trang trí sân khấu 50,000              



101  Mua phích cắm, kẽm 75,000              
102  Mua ổ cắm dài 70,000              
103  Mua dây điện, chụp đèn, chuôi đèn 493,000            
104  Mua kẽm 20,000              
105  Mua ổ cắm tròn 106,000            
106  Tiền xe chở văn nghệ sỹ lên Hướng Dương biểu diễn văn nghệ để tiễn 5 học sinh sang Nh 3,850,000         
107  Tiền xe chở khách tham dự 1,100,000         
108  Tiền xăng xe hơi 1,000,000         
109  Chi phí quay phim và dựng phim 5,000,000         
110  Tiền chợ ( thức ăn cho khách mời trong đêm diễn văn nghệ tiễn 5 học sinh du học Nhậ 2,707,000         
111 17/03/2013 Tiền xăng đưa học sinh đi du học 500,000            
112  Tiền xe cho sinh viên ở Sài Gòn ra sân bay tiễn bạn đi du học 400,000            
113  Tiền may 5 bộ veston cho 5 học sinh du học 8,640,000         
114  Mua trái cây 600,000            
115  Chi phí đi đường cho 5 em du học ( 250.000 JPY x 230.58 VND/JPY) 57,645,000       
116  Mua 1 vé máy bay  cho học sinh đi Nhật ( 400 USD x 20.900 VND/USD) 8,360,000         
117  Tiền chợ 1,167,000         
118 18/03/2013 Mua 1 phần mềm diệt virus 300,000            
119  Mua 1 lốc mực viết bảng 93,000              
120  Làm 2 chìa khóa thư viện, 1 chìa khóa xe hơi 100,000            
121  Tiền xe chở học sinh từ Bình Dương ra sân bay tiễn học sinh đi du học 2,600,000         
122  Chi phí lắp đặt sân khấu diễn văn nghệ 500,000            
123 19/03/2013 Tiền chợ 632,000            
124 20/03/2013 Công chứng CMND cho học sinh làm hồ sơ thi đại học 88,000              
125  Khám bệnh cho Như 170,000            
126  Mua 1 switch 5 cổng để kết nối camera 250,000            
127  Mua hạt giống trồng cây 77,000              
128  Mua phân bón cây 100,000            
129  Tiền chợ 555,000            
130 21/03/2013 Mua ruột bút chì 80,000              
131  Mua giấy A4, kẹp giấy, mực lông bảng 299,000            
132  Đổ xăng xe máy 30,000              
133  Phí công chứng hồ sơ 10,000              
134  Tiền chợ 708,000            
135 22/03/2013 Phí chuyển tiền 11,000              
136  Tiền xăng thầy Vinh đi công tác Sài Gòn 400,000            
137  Tiền chợ 505,000            
138  Phí mở và đóng tài khoản ở chi nhánh Tân Bình 55,000              
139 23/03/2013 Mua 1 gram giấy A4 67,500              
140  Mua ống tuyp mở ốc 45,000              
141  Mua cần tuyp mở ốc 175,000            
142  Mua thức ăn cho cá 60,000              
143  Tiền chợ 673,000            
144  Mua 12 kg đường 190,000            
145 24/03/2013 Tiền chợ 502,000            
146  Tiền xăng thầy Vinh và học trò đi Bà Rịa 500,000            
147 25/03/2013 Cước ADSL 640,000            
148  Tiền chợ 726,000            
149 26/03/2013 Tiền chợ 406,000            



150 27/03/2013 Tiền xăng, tiền ăn, phí cầu đường Thầy Vinh chở học sinh về Bình Thuận làm 1,500,000         
151  CMND, bằng Tốt nghiệp -                    
152  Tiền chợ 358,000            
153 28/03/2013 Đổ xăng xe máy 50,000              
154  Đóng sách Anh văn cho học sinh 18,000              
155  Tiền chợ 466,000            
156 29/03/2013 Công chứng CMND cho 5 học sinh 32,000              
157  Mua cuốc, hạt giống rau muống 70,000              
158  Mua phân bón cây 198,000            
159  Mua hạt giống rau muống 20,000              
160  Mua thuốc cho Đào 270,000            
161  Mua 1 hộp ống tiêm 70,000              
162  Tiền chợ 407,000            
163  Mua vải may màn cửa ở phòng nữ 140,000            
164  Mua 1 bình đựng nước 50,000              
165 30/03/2013 Chi phí thầy Vinh đi công tác Sài Gòn 400,000            
166  Mua dây kẽm 56,000              
167  Tiền chợ 427,000            
168 31/03/2013 Mua nhớt xe ôtô 360,000            
169  Đổ xăng xe máy (2 lần) 100,000            
170  Tiền chợ 363,000            
171  Lương Cô Bền 5,000,000         
172  Lương Cô Chiên 6,000,000         
173  Lương Thầy Hùng 6,000,000         
174  Lương Thầy Kỳ 6,000,000         
175  Lương cô Lý 6,000,000         
176  Lương Thuỷ văn phòng 4,000,000         
177  Lương cô Loan 3,000,000         
178  Lương Thầy Quang 6,000,000         
179  Lương thầy Thuận(1 buổi) 400,000            
180  Lương cô Thơ 1,600,000         
181 Phí dịch vụ Ngân Hàng 5,500                

Tổng chi trong kỳ 250,652,000     
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 1,634,340,901  
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 1,634,340,901  

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ 399,082,500     

1 12/03/2013 Chú Long, bạn bác sỹ Đông cho thuốc, siêu âm, đo điện tim, chụp X- quang cho 71 họ 10,000,000       
2  sinh viên -                    
3 21/03/2013 Phụ huynh học sinh cho 2 bao gạo 500,000            

 Tổng Trong kỳ 10,500,000       
Tổng Cuối kỳ 409,582,500     
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